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V/v báo giá Gói thầu “Cải tạo, 
sửa chữa khu vực nhà vệ sinh, 
phòng chức năng và các hạng 

mục phụ trợ” tại Trung tâm Y tế 
khu vực Tân An

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2026

       Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Trung tâm Y tế khu vực Tân An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá dự toán, làm cơ sở thực hiện Gói thầu “Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà 
vệ sinh, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ” tại Trung tâm Y tế khu vực 
Tân An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin gói thầu
Tên đơn vị mời báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân An.
Địa chỉ: Số 102, Quốc lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại/fax/email: 02723.550.086.
Mã số thuế: 1101216769
1. Tên gói thầu: “Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà vệ sinh, phòng chức năng 

và các hạng mục phụ trợ” tại Trung tâm Y tế khu vực Tân An.
2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: 

“Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà vệ sinh, phòng chức năng và các hạng mục phụ 
trợ” tại Trung tâm Y tế khu vực Tân An.

3. Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Nơi nhận: Văn thư Phòng Tổ chức - Hành chính (Minh Thy), Trung tâm Y 

tế khu vực Tân An (lầu 1 phòng 1.6)
Số điện thoại: 02723.550.086.
Địa chỉ email: ttyttanan@tayninh.gov.vn
3. Cách thức tiếp nhận báo giá
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 102, Quốc lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây 

Ninh.
Nhận qua email: ttyttanan@tayninh.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 

mailto:ttyttanan@tayninh.gov.vn
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Từ 08 giờ 00 phút ngày 02 tháng 6  năm 2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 
08 tháng 6 năm 2026;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 
Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo giá.
III. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Nội dung công việc:

Stt Nội dung công việc

Số 
lượng/ 
Khối 
lượng

Đvt

A KHU VỰC NHÀ VỆ SINH TẦNG TRỆT   
I Cửa nhôm kính   

1
Cửa nhôm kính kích thước 2,4m × 0,9m. 
Nhôm hệ 700, sơn tĩnh điện, kính mờ dày 5mm bao gồm phụ 
kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt hoàn thiện

m² 2,16

2
02 cửa nhôm kính kích thước 2,0m × 0,8m.  
Nhôm hệ 700, sơn tĩnh điện, kính mờ dày 5mm bao gồm phụ 
kiện khóa, bản lề và nhân công lắp đặt hoàn thiện

m² 3,2

II Vách ngăn nhôm kính   

1
Vách ngăn nhôm kính kích thước 2m × 3m. 
Nhôm hệ 76, sơn tĩnh điện, kính mờ dày 5 mm, bao gồm phụ 
kiện liên kết và lắp đặt

m² 06

2
Vách ngăn nhôm kính kích thước 2,2m × 4m. 
Nhôm hệ 76, sơn tĩnh điện, kính mờ dày 5 mm, bao gồm phụ 
kiện liên kết và lắp đặt

m² 8,8

3
Vách ngăn nhôm kính kích thước 2,2m × 2m. 
Nhôm hệ 76, sơn tĩnh điện, kính mờ dày 5 mm, bao gồm phụ 
kiện liên kết và lắp đặt

m² 4,4

III Cải tạo, sửa chữa   
1 Nhân công tháo dỡ tường và hiện trạng khu vực nhà vệ sinh.  công 02
2 Thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải xây dựng chuyến 01

3 Tháo dỡ nền hiện trạng, cải tạo hệ thống thoát nước nhà vệ sinh, 
bao gồm vật tư phụ và nhân công hoàn thiện.  gói 01

4 Xi măng Hà Tiên  bao 04
5 Cát xây tô m³ 02



Stt Nội dung công việc

Số 
lượng/ 
Khối 
lượng

Đvt

6 Cung cấp gạch lát nền chống trượt Đồng Tâm 300 × 300mm.
Diện tích dán gạch 6m² (khu vực 2m x 3m). m² 06

7 Nhân công cán nền và lót gạch  công 05

8
Thi công hoàn thiện trần Prima chịu ẩm, khung xương Vĩnh 
Tường, bao gồm vật tư và nhân công lắp đặt. Khối lượng 32m² 
(kích thước 4m × 8m)

m² 32

9

Thi công sơn nước Dulux chống ẩm (01 lớp lót + 02 lớp phủ 
hoàn thiện; màu sắc theo yêu cầu), bao gồm xử lý bề mặt, vật tư 
và nhân công.
Khối lượng sơn: 56m² (Kích thước: 2m × 8m × 2 mặt + 2m × 
3m × 4 mặt).

m² 56

IV Thiết bị vệ sinh  
1 Bồn cầu ngồi Akoran 116, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh  bộ 04

2 Bồn tiểu nam Thiên Thanh, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn 
chỉnh  bộ 03

3 Bộ xả nước bồn tiểu nam inox 304  bộ 03
4 Bộ vòi xịt vệ sinh inox VX 75 N.H. PHÁT  bộ 04
5 Vòi cấp nước bồn cầu VX72 N.H. PHÁT  bộ 05
6 Vòi lavabo lạnh KSLA-10CNXI N.H. PHÁT  bộ 04

7 Cung cấp và lắp đặt gương soi kính thủy dày 5mm kích thước 
450 × 600mm  tấm 02

B KHU VỰC PHÒNG TIÊM NGỪA DỊCH VỤ  

1 Cung cấp và lắp đặt gương soi kính thủy dày 5mm kích thước 
450 × 600mm.  tấm 01

2 Cung cấp và lắp đặt lavabo HQ L.PHC.  01
3 Cung cấp và lắp đặt vòi lavabo lạnh KSLA-10CNXI N.H. Phát.  bộ 01
4 Lắp đặt bộ ống xả lavabo.  bộ 01

5 Thi công hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước bao gồm nhân 
công và vật tư

 gói 01

6
Cung cấp và thi công lát nền ngạch cửa bằng gạch chống trượt 
Đồng Tâm, bao gồm vật tư và nhân công 
Khối lượng: 1,0 m² (kích thước 0,25m x 4m).

gói 01

C PHÒNG 2.8 TẦNG 2  
1 Nhân công tháo dỡ trần hiện trạng  công  02



Stt Nội dung công việc

Số 
lượng/ 
Khối 
lượng

Đvt

2
Thi công hoàn thiện trần Prima chịu ẩm, khung xương Vĩnh 
Tường, bao gồm vật tư và nhân công lắp đặt. Khối lượng 
22,94m² (kích thước 6,2m × 3,7m) 

m² 22,94

D HÀNH LANG KHO VẬT TƯ TẦNG 1  

1
Vách ngăn nhôm kính kích thước 2,5m × 5,7m. 
Nhôm hệ 76, sơn tĩnh điện, kính trong suốt dày 5 mm, bao gồm 
phụ kiện liên kết và lắp đặt

m² 14,25

2 Xử lý chống thấm, chống dột  bao gồm nhân công và vật tư gói 01

E KHU VỰC QUẦY CẤP THUỐC BHYT  

1
Cung cấp và lắp đặt cửa chắn máy lạnh tại khu vực quầy cấp 
phát thuốc BHYT
Kích thước 0,25m x 0,4m 

 cái 03

2

Cung cấp và lắp đặt mặt bàn kính trắng dày 10mm, mài cạnh, 
bao gồm phụ kiện liên kết và nhân công lắp đặt hoàn thiện tại 
khu vực quầy cấp phát thuốc BHYT
Khối lượng: 3,6m² (gồm 1,3m² + 2,3m²).

m² 3,6

F THAY THẾ, SỮA CHỮA THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN  

1

Cung cấp và thay mới bộ khóa cửa SOLEX, bao gồm vật tư và 
nhân công lắp đặt:
- Khoa D-TTB-VTYT: 02 bộ
- Phòng Giám đốc: 01 bộ
- Phòng Phó Giám đốc: 01 bộ
- Phòng khám Răng - Hàm - Mặt: 01 bộ
- Nhà vệ sinh tầng 1: 01 bộ
- Nhà vệ sinh tầng 2: 02 bộ

bộ 08

2
Thay mới bộ vòi lavabo lạnh KSLA-10CNXI N.H. PHÁT 
- Phòng Giám đốc: 01 bộ
- Nhà vệ sinh tầng 1: 03 bộ

 bộ 04

3 Thay mới Bộ vòi xịt vệ sinh inox VX 75 N.H. PHÁT nhà vệ 
sinh tầng 2  bộ 02

4 Cung cấp và lắp đặt gương soi kính thủy dày 5mm kích thước 
450 × 600mm nhà vệ sinh tầng 2  tấm 01

* Giá chào đã bao gồm:  Thuế,  toàn bộ chi phí thực hiện công việc, vật tư, 



nhân công, vận chuyển, lắp đặt, và các chi phí liên quan khác.
2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Tân An (Số 102, Quốc lộ 

62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh)
3. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2026
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 
- Phương thức thanh toán: Bằng chuyển khoản
- Điều kiện thanh toán: nhà thầu đã hoàn thành nội dung công việc đúng 

theo yêu cầu về chất lượng do chủ đầu tư đề ra. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ 
hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Việt Nam đồng (VNĐ).
5. Các thông tin khác (nếu có):
Báo giá phải được ký, đóng dấu, ghi rõ thời gian hiệu lực báo giá và gửi 

trong thời hạn quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TTYT KV Tân An;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn
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